BÀI 23: LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG

I. MỤC TIÊU:         Sau bài này HS phải:

1. Kiến thức: Biết được quy trình gieo ươm cây rừng. 

2. Kĩ năng Làm việc sách giáo khoa và thảo luận nhóm, liên hệ kiến thức vào thực tế. 
3. Thái độ: Tham gia tích cực trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây rừng và môi trường sinh thái. 

4. Tích hợp bảo vệ môi trường: Thường xuyên bảo vệ rừng và trồng rừng để bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. 
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. Giáo viên:  Sơ đồ 5/58 , Hình 36 SGK phóng to.
2. Học sinh:  Học bài cũ, coi trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp.
	Lớp
	Sĩ số
	Tên học sinh vắng

	7a1
	……………..
	…………………………………………………………..

	7a2
	……………..
	…………………………………………………………..

	7a3
	……………..
	…………………………………………………………..

	7a4
	……………..
	…………………………………………………………..

	7a5
	……………..
	…………………………………………………………..

	7a6
	……………..
	…………………………………………………………..


2. Kiểm tra 15’:

Câu 1. Nêu các vai trò của rừng và trồng rừng.

Câu 2. Nêu các nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta. Địa phương em nên trồng loại rừng nào?

Đáp án:

Câu 1 (5,0đ):

- Bảo vệ môi trường, làm sạch không khí.

- Phục vụ xuất khẩu và nhu cầu trong nước.

- Phục vụ nhu cầu văn hoá, xã hội, nghiên cứu khoa học.

Câu 2. 

Nhiệm vụ trồng rừng (1,0đ): Trồng rừng để phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp.

Có 3 loại rừng (3,0đ):  

 - Trồng rừng phòng hộ.

 - Trồng rừng sản xuất.

 - Trồng rừng đặc dụng.

Ơ địa phương ta nên trồng rừng sản xuất là tốt nhất (1,0đ).
3. Bài mới

a. Giới thiệu bài: Để có cây con tốt đem trồng cần có kế hoạch gieo ươm thật khoa học. Vậy, cách lập vườn gieo ươm ra sao? Kĩ thuật gieo ươm như thế nào?
b. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1. Tìm hiểu cách lập vườn gieo ươm cây rừng.

	-GV hỏi: Nhiệm vụ của vườn ươm là gì?

-GV hỏi: Chọn nơi đặt vườn ươm thoả mãn những yêu cầu như thế nào? Vì sao?

-GV hỏi: Nếu đất có độ chua nhiều, đất thịt ta phải làm thế nào để đạt yêu cầu gieo trồng?


	-HS: Vườn ươm là nơi sản xuất cây giống phục vụ cho việc trồng cây rừng.

-HS: Thảo luận nhóm, lựa chọn và trả lời câu hỏi của GV.

-HS: Phải cải tạo đất.


	I. Lập vườn ươm gieo cây rừng.

1. Điều kiện lập vườn ươm gieo:

- Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không sâu bệnh hại.

- Đất có độ pH từ 6 – 7

- Mặt đất bằng hay hơi dốc.
- Gần nguồn nước và nơi trồng cây rừng.

	Hoạt động 2. Tìm hiểu về việc làm đất gieo ươm cây rừng.

	-GV: Giới thiệu một số đặc điểm của đất lâm nghiệp.

-GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm cho biết các quy trình và kỹ thuật làm đất vườn ươm.

-GV: Yêu cầu HS quan sát hình 36a, cho biết:

1. Những kích thước của luống đất?

2. Tại sao lại chọn hướng luống theo hướng Bắc – Nam?

3. Hỗn hợp phân bón lót gồm những thành phần nào?

-GV: Yêu cầu HS quan sát hình 36b và nêu hình dạng, kích thước, thành phần của bầu đất như thế nào?
	-HS: Lắng nghe và ghi nhớ.

-HS: Thảo luận nhóm và trả lời các quy trình thực hiện làm đất gieo ươm cây rừng.

-HS: Suy nghĩ và trả lời:

1. Luống cao 0,15–0,2m; rộng 0,8–1m; dài 10–15m; luống cách luống 0,5m.

2. Lên luống theo hướng Bắc–Nam, nhận được đầy đủ ánh sáng. 

3. Phân chuồng ủ hoai + Supe lân.

-HS: Suy nghĩ, kết hợp thông tin SGK và trả lời.
	II. Làm đất gieo ươm cây rừng:

1. Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp theo quy trình kĩ thuật sau:

Dọn cây hoang dại.

Cày lật đất.

Bừa, đập đất.

2. Tạo nền đất gieo ươm cây rừng:

a. Luống đất:
- Lên luống theo hướng Bắc Nam; 

- Cao 0,15 - 0,2m; rộng 0,8 - 1m; dài 10 – 15m; luống cách luống 0,5m.

b. Bầu đất:

- Vỏ bầu có hình ống, hở 2 đầu, bằng nilông sẫm màu. 

- Ruột bầu: 80-89% đất mặt tơi xốp + 10% phân hữu cơ ủ hoai + 1–2% phân supe lân.


4. Củng cố:

- GV: Cho HS nêu lại nội dung chính của bài.

- GV: Cho HS đọc phần ghi nhớ SGK.

5. Nhận xét – dặn dò:

- Dặn các em về nhà học bài cũ.

- Xem trước bài mới: “Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng”.

IV: RÚT KINH NGHIỆM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

